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NHAN Vi BUTRIDAT 200
Kích thước: (Vỉ 10 viên)
Dai: 112mm

(ao: 45mm
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NHÂN HOP BUTRIDAT 200
Kích thước: (Hộp 2 vỉ x 10 viên)
Dài: 117mm
Rộng: 20mm
(ao: 48mm
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5 Trimebutin maleat 200 m

| §
[ © Hop 2 vi x 10 vién nén bao phim
 

THANH PHAN: Mỗi viên nén bao phim chứa Trimebutin maleat 200 mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH, LEU LUONG, CACH DUNG, CHONG CHi BINH VA CAC THONG TIN KHÁC VE SAN PHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
BAO QUẢN: Để nơi ,khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300.

BE XA TAM TAY CUA TRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG.
TIEU CHUAN: TCCS. SDK:

Sản xuất boi: CONG TY CO PHẨN DƯỢC PHAM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương 
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NHÃN HỘP BUTRIDAT 200
Kích thước: (Hộp 5 vỉ x 10 viên)
Dài: 117mm
Rộng: 38mm
(ao: 48mm
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Ry Thuốc bán theo đơn a

Butrid/At200
Trimebutin maleat 200 mg
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Hộp 5 vi x TŨ viên nén bao phim
 

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén bao phim chứa Trimebutin maleat 200 mg.

Tá dược vừa đủ 1 viên. ` ‘

¬ CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ
SAN PHAM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C.

DE XA TAM TAY CUA TRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
TIEU CHUAN: TCCS. SDK:

Sản xuất bởi: CÔNG TY C6 PHAN DUGC PHAM GLOMED
SO 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. 
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NHÃN HỘP BUTRIDAT 200
Kích thước: (Hộp 10 vỉ x 10 viên)
Dài: 117mm

Rộng: 48 mm S19IQE1 D91Z09 UIJI 0L j0 S19151Iq 0 L J0 X08

(ao: “3mm
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ÑXThuốc bán theo đơn

-ButridÊ‡†200
Trimebutin maleat 200 mg
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Hop 10 vi x 10 vién nén bao phim

e + Số lô SX / Batch No.

Butrid “a 200 NSX / Mfg. Date

Trimebutin maleat 200 mg HD /Exp. Date:

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén bao phim chứa Trimebutin maleat 200 mg.
Tá dược vừa đủ 1 viên : Ỷ ` _
CHỈ ĐỊNH, LIEU LUONG, CACH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VA CAC THONG TIN KHAC
VE SAN PHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
BAO QUAN: Để nơi ,khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. .
DE XA TAM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
TIÊU CHUAN: TCCS. SDK:

eS Sản xuất bởi _ 2
GLOMEDỀ CONG TY CO PHAN DUOC PHAM GLOMED
N7 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương
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HUONG DAN SU DUNG THUOC
 

 

BUTRIDAT 200
Trimebutin maleat

Vién nén bao phim

1- Thanh phan

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Hoạt chát: Trimebutin maleat 200 mg

Tá được: Lactose monohydrat, cellulose vi tỉnh thẻ, tinh bột ngô, natri starch glycolat, hypromellose, acid tartaric, silic dioxyd thé

keo, magnesi stearat, titan dioxyd, macrogol 6000.

2- Mô tả sản phẩm
BUTRIDAT 200 có dạng viên nén bao phim dùng để uống chứa trimebutin maleat, một thuốc chống co thắt. Về hóa học,
trimebutin maleat được xác định là 2-Dimethylamino-2-phenylbutyl 3,4,5-trimethoxybenzoat hydrogen maleat. Thuốc có cấu trúc
hóa học như sau:

HạCO

CO¿H

y and enantiomer .

CO2H

Công thức phân tử của trimebutin maleat là C;yH;sNO;.C„HO¿, vàkhối lượng phân tử là 503,5. ae.
Mỗi viên BUTRIDATT 200 chứa 200 mg trimebutin maleat.

3- Dược lực học và dược động học

Dược lực học

Trimebutin maleat là một thuốc chống co thắt không cạnh tranh. Tác động của trimebutin maleat trên đường tiêu hóa gdm (i) tac
dụng chủ vận trên các thụ thé opiat mu,kappa va delta ngoại biên và (ii) giải phóng peptid ở dạ dày-ruột như motilin và sựđiều
chỉnh giải phóng các peptid khác bao gồm peptid ở ruột, gastrin và glucagon tác động trên mạch máu. Trimebutin thúcđây làm
rỗng dạ dày, gây ra giai đoạn III sớm của phức hợp cơ vận động ở ruột và điều chỉnh hoạt động co thắt của kếttràng. Gần đây,
trimebutin còn được chứng minh làm giảm phản xạ gây ra bởi trương lực của lòng ruột ở động vật và vì vậy thuốc điều chỉnh tính

nhạy cảm nội tạng.

Dược động học

Nồng độ đỉnh trong huyết tương của trimebutin đạt được sau khi uống 1-2 giờ. Thải trừ thuốc chủ yếu qua nước tiểu, khoảng 70%
sau 24 giờ.

4- Chỉ định

BUTRIDAT 200 được chỉ định để:
- Điều trị và làm giảm các triệu chứng có liên quan đến hội chứng ruột kích thích (cothắt kết tràng).
- Thuc day hồi phục nhu động của ruột nhằm phòng ngừa tắc liệt ruột sau phẫu thuậtổ bụng.

5- Liều dùng và cách dùng

Người lớn: 1 viên/lần, ngày 3 lần trước bữa ăn.
Liều khuyến cáo ở người lớn lên đến 600 mg/ngày chia làm nhiều lần.

6- Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của chế phẩm.

7- Lưu ý và thận trọng

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Dữ liệu về việc sử dụng trimebutin maletat trên phụ nữ có thai và đang cho con bú

còn hạn chế. Do đó, nên thận trọng khi dùng BUTRIDAT 200 trong thời kỳ có thai hoặc cho con bú.

Sử dụng ở trẻ em: BUTRIDAT 200 không được khuyến cáo dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Ảnh hướng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có nghiên cứu chứng minh tac dong của trimebutin maletat lên

khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

8- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

Trimebutin ảnh hưởng đến độ hắp thu và làm tăng tác dụng không mong muốn của tubocurarin.

9- Tác dụng không mong muốn
Thường gặp các tác dụng không mong muốn sau:
a) Tiêu hóa: Khô miệng, tiêu chảy, khó tiêu, đau thượng vị, buồn nôn và táo bón.
b) Hệ thần kinh trung ương: Buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, cảm giác nóng/lạnh và nhức đầu.
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c) Phan img dj tmg: Noi man. : -
d) Các tác dụng khác: Các vân đê về kinh nguyệt, vú to gây đau, lo âu, bí tiêu và điếc nhẹ.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: Các tác dụng ngoại ý nặng hơn hoặc xuất hiện các triệu chứng mới bất thường.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

10- Quá liều và xử trí
Triệu chứng: Cho đến nay chưa có bằng chứng quá liều nào được báo cáo.
Xử trí: Nếu xảy ra quá liều sau khi uống trimebutin maleat, nên chỉ định rửa dạ dày và điều trị triệu chứng.

11- Dạng bào chế và đóng gói:
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Hộp Š vỉ x 10 viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.

12- Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. \

13- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

14- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUÓC BÁN THEO ĐƠN
DE XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC Si
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM GLOMED

Địa chỉ: Sô 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương.

ĐT: 0650.3768823 Fax: 0650.3769094
 

Ngày/ thángfnăm 2015
6 giám doc

   
TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỜNG PHÒNG

Nouyin Thi Cha hay
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